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Câu 1. (3,0 điểm).
Cho bộ truyền đai dẹt có công suất P1 = 8kW; số vòng quay bánh dẫn n1 = 1200vg/ph; tỷ số truyền u = 2,5; đường kính bánh dẫn d1 = 250mm, lực căng ban đầu F0 = 800N và khoảng cách trục a = 1800mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn và lực căng phụ Fv. Hãy xác định:
a. Góc ôm đai 1 và chiều dài dây đai L (lưu ý nối đai) (1,25đ).
b. Vận tốc v1; lực vòng Ft; lực trên nhánh căng F1; lực trên nhánh chùng F2 (1,00đ).
c. Hệ số ma sát f tối thiểu để không xảy ra hiện tượng trượt trơn (0,75đ).
Câu 2. (3 điểm)
Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: bước xích pc = 19,05mm; số răng đĩa xích dẫn z1 = 21 răng; tỉ số truyền u = 2; số vòng quay bánh dẫn n1 = 390 vg/ph. Bộ truyền đặt nằm ngang; làm việc có va đập mạnh; khoảng cách trục a = 900mm; bôi trơn liên tục; khoảng cách trục bộ truyền xích điều chỉnh được; làm việc hai ca; xích 1 dãy. Xác định:
a. Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn (mm) (0,75đ).
b. Số mắt xích X (0,5đ).
c. Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền (1,75đ).
Câu 3. (4,0 điểm)
Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng (như hình trang sau) có khoảng cách trục aw = 650mm, số răng z1 = 27 răng, z2 = 99 răng, mô men xoắn trên bánh răng 1 là T1 = 180.000 N.mm, góc ăn khớp αnw = 20°, các bánh răng không dịch chỉnh, 2 bánh răng ăn khớp ngoài. Hãy xác định:
a. Môđun pháp và góc nghiêng răng? (1,50 điểm)
b. Đường kính vòng chia, đường kính vòng đỉnh và đường kính vòng chân của bánh răng 1 và 2? (1,00 điểm)
c. Phân tích lực và tính lực vòng, lực hướng tâm và lục dọc trục trên 2 bánh răng (1,50 điểm).
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	Từ u = n1/n2 = d2/d1 → d2 = u×d1 = 2,5 × 250 = 625mm
	0,25đ

	
	
	Từ công thức tính góc ôm đai

	0,25đ

	
	
	Từ công thức

	0,50đ

	
	
	Để nối đai, chiều đài đai tăng thêm từ 100 ÷ 400mm, chọn L = 5200mm
	0,25đ

	
	b
	Từ công thức tính vận tốc

	0,25đ

	
	
	Ta có lực vòng

	0,25đ

	
	
	Lực trên nhánh căng:

	0,25đ

	
	
	Lực trên nhánh chùng:

	0,25đ

	
	c
	Điều kiện lực căng ban đầu để không xảy ra trượt trơn là

Với Fv = 0 và biến đổi 

Vậy hệ số ma sát f tối thiểu giữa đai và bánh đai để không xảy ra hiện tượng trượt trơn là f = 0,225
	0,75đ

	2
	a
	Đường kính vòng chia đĩa dẫn

Hoặc

	0,25đ

	
	
	Đường kính vòng chia đĩa bị dẫn:
Số răng đĩa bị dẫn: Z2 = u × Z1 = 2 × 21 = 42 răng
	0,25đ

	
	
	Đường kính vòng chia đĩa dẫn

Hoặc

	0,25đ

	
	b
	Số mắt xích



	0,25đ

	
	
	Chọn X = 126 (hoặc 128) mắt xích
	0,25đ

	
	c
	Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền tính theo công thức:

	0,25đ

	
	
	Hệ số hiệu chỉnh: K = Kr× Ka× Ko× Kb× Kđc× Klv
	0,25đ

	
	
	Trong đó:
Kr = 1,8 va đập mạnh

Ka = 1 do 
Ko = 1 đặt nằm ngang
Kb = 0,8 bôi trơn liên tục
Kđc = 1 điều chỉnh được
Klv = 1,12 làm việc 2 ca
K = Kr× Ka× Ko× Kb× Kđc× Klv = 1,8× 1× 1× 0,8× 1× 1,12 = 1,613
	0,5đ

	
	
	Kx = 1 xích 1 dãy;




	0,25đ

	
	
	Công suất cho phép [P0] với no1 = 400 vg/ph và pc = 19.05 mm là [P0] = 8,38 kW
	0,25đ

	
	
	
Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền:

	0,25đ

	
	
	
	

	3
	a
	Giữa khoảng cách trục aw, góc nghiêng răng β và môdun pháp mn có sự liên hệ sau

Vì ta có 20° ≥ β ≥ 8° → cos8° ≥ cosβ ≥ cos20°

→ 10,22 ≥ mn ≥ 9,70 → chọn mn = 10 mm
	1,0 đ

	
	
	Thay vào công thức

→ β = 0,249 rad hay 14,25 độ
	0,5đ

	
	b
	Xác định các đường kính vòng chia:


	0,5đ

	
	
	Xác định các đường kính vòng đỉnh:
da1 = d1 + 2.mn = 298,57 mm; da2 = d2 + 2.mn = 1041,43 mm;
Xác định các đường kính vòng chân:
df1 = d1 – 2,5.mn = 253,57 mm; df2 = d2 – 2,5.mn = 1016,43 mm;
	0,5đ

	
	c
	Phân tích lực như hình
Ft2
Fa2
Fr2


			Ft1
Fa1
Fr1
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	0,5đ

	
	
	Lực vòng, lực hướng tâm và lục dọc trục trên 2 bánh răng


	0,25đ

	
	
	
N
	0,125đ

	
	
	
N
	0,125đ
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